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STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyen dụng

Chỉ
tiêu

tuyen
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyen

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyen Mã số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyen

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyen

10-12-2021 19:53:32+07:00

Các kỹ năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngữ Tin học Các kỹ năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TỎNG CỘNG 91

I. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 86

A Cấp Mâu giáo, Mầm non 11 0 0

1 T rư ờng  M ầm  n o n  P h ư ờ n g  1

2

G iáo
viên
m ầm
non

Thực h iện  công  tác  nuô i dưỡ ng , 
chăm  sóc, giáo dục  trẻ  em  theo 

chư ơng  trìn h  G D M N

G iáo  v iên  
M ầm  non  
hạng  m

v.07.02.26 C ao đẳng 
trờ  lên

S ư  phạm  M ầm  
non

C ó c h ú n g  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1
N hân  

v iên  y  tế

T ham  gia sơ  cứ u  ban  đầu , khám  
bệnh , chữa bệnh  thô n g  th ư ờ n g  và 
quản  lý sức khỏe học  sinh. Q uản  

lý và sử  dụng  các nguồn  thuốc 
đúng  theo  quy định.

Y  sĩ hạng  IV v.08.03.07
T rung 
cấp  trờ  

lên
Y s ĩ

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó c h ú n g  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

2 T rư ờng  M ầm  n o n  P h ư ờ n g  2 3

G iáo
viên
m ầm
non

Thực h iện  công  tác  nuô i dưỡ ng , 
chăm  sóc, giáo dục  trẻ  em  theo 

chư ơng  trìn h  G D M N

G iáo  v iên  
M ầm  non  
hạng  m

v.07.02.26 C ao đẳng 
trờ  lên

S ư  phạm  M ầm  
non

C ó c h ú n g  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

3 T rư ờng  M ầm  n o n  P h ư ờ n g  3 1
N hân  

v iên  y  tế

T ham  gia sơ  cứ u  ban  đầu , khám  
bệnh , chữa bệnh  thô n g  th ư ờ n g  và 
quản  lý sức khỏe học  sinh. Q uản  

lý và sử  dụng  các nguồn  thuốc 
đúng  theo  quy định.

Y  sĩ hạng  IV v.08.03.07
T rung 
cấp  trờ  

lên
Y s ĩ

C ó c h ú n g  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó c h ú n g  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

4 T rư ờng  M ầm  n o n  L o n g  B ìn h 1

G iáo
viên
m ầm
non

Thực h iện  công  tác  nuô i dưỡ ng , 
chăm  sóc, giáo dục  trẻ  em  theo 

chư ơng  trìn h  G D M N

G iáo  v iên  
M ầm  non  
hạng  m

v.07.02.26 C ao đẳng 
trở  lên

S ư  p hạm  M ầm  
non

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

5 T rư ờng  M a u  giáo  T ân L ong

1
N h ân  

v iên  y  tế

T ham  g ia  sơ  cứ u  ban  đầu , khám  
bệnh , chữ a  bệnh  thô n g  th ư ờ n g  và 
quản  lý sức khỏe học  sinh. Q uản  

lý và  sử  dụng  các nguồn  thuốc 
đúng  theo  quy định.

Y  sĩ hạng  IV v.08.03.07
T rung 
cấp  trở  

lên
Y s ĩ

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1
N h ân  

v iên  kế 
toán

L ập  d ự  to án  k inh  phí thư ờng  
x uyên , d ự  to án  th u  chi củ a  đơn  

vị. X ây  d ụ n g  quy chế  chi tiêu  nội 
bộ , ph ân  bồ k in h  phí h o ạ t động 
của  đ o n  vị. T hực h iện  trả  lương, 

bảo h iểm  x ã  hội, bảo  h iểm  y  tế  và 
các k hoản  chi khác  theo  quy đ ịnh

K e to án  v iên  
tru n g  cấp

06.032 C ao đẳng 
trở  lên

- Tài ch ính  - 
K e  toán;
- K e  toán;
- K iểm  toán.

C ó  chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

6 T rư ờng  M a u  giáo  V ĩn h  Q uớ i 1

G iáo
viên
m ầm
non

Thực h iện  công  tác  nuô i dưỡ ng , 
chăm  sóc, giáo dục  trẻ  em  theo 

chư ơng  trìn h  G D M N

G iáo  v iên  
M ầm  non  
hạng  m

v.07.02.26 C ao đẳng 
trở  lên

S ư  p hạm  M ầm  
non

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

7 T rư ờng  M ầm  n o n  M ỹ  B ìn h 0
8 T rư ờng  M a u  giáo  M ỹ Q uới 0

B Cấp Tiễu học 44

2
G iáo 
v iên  

tiểu  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy học 

sinh  tiểu  học  và  thự c  h iện  các 
n h iệm  vụ  khác do lãn h  đạo  phân  

công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

G iáo  dục  T iểu 
học hoặc  sư  

phạm  T iểu  học

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1 T rư ờng  T iểu  học P h ư ờ n g  1

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T in  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn T in  học đối với học  sinh 

tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; kỹ sư  tin  

học; kỹ sư  
công  nghệ 
th ô n g  tin

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T iếng 
A n h

X ây d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn T iếng A n h  đối với học  sinh 
tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  A n h  
văn; C ử  nhân  

A n h  văn

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 
Â m  
nhạc

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn Â m  nhạc  đối với học  sinh 
tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  Â m  
nhạc

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1
N h ân  

v iên  y  tế

T ham  g ia  sơ  cứ u  ban  đầu , khám  
bệnh , chữ a  bệnh  thô n g  th ư ờ n g  và 
quản  lý sức khỏe học  sinh. Q uản  

lý và  sử  dụng  các nguồn  thuốc 
đúng  theo  quy định.

Y  sĩ hạng  IV v.08.03.07
T rung 
cấp  trở  

lên
Y s ĩ

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

2 T rường  T iểu  học  L ê Q uý  Đ ô n  - 
P h ư ờ n g  1

2
G iáo 
v iên  

tiểu  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy học 

sinh  tiểu  học  và  thự c  h iện  các 
n h iệm  vụ  khác do lãn h  đạo  phân  

công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

G iáo  dục  T iểu 
học hoặc  sư  

phạm  T iểu  học

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1

N h ân  
viên  
T hư  
viện, 

th iế t bị

T heo dõ i, quản  lý th ư  viện. 
T hư ờng  x u y ên  sắp xếp  các loại 
sách , truyện , tài liệu  gọn  gàng, 
ngăn  nắp , khoa học  và  tiện  sử  

dụng

T h ư  viện  
v iên  hạng  IV

v.10.02.07
T rung 
cấp  trở  

lên
T h ư  viện

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

3 T rư ờng  T iểu  học P h ư ờ n g  2

4
G iáo 
v iên  

tiểu  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy học 

sinh  tiểu  học  và  thự c  h iện  các 
n h iệm  vụ  khác do lãn h  đạo  phân  

công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

G iáo  dục  T iểu 
học hoặc  sư  

phạm  T iểu  học

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T iếng 
A n h

X ây d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn T iếng A n h  đối với học  sinh 
tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  A n h  
văn; C ử  nhân  

A n h  văn

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

1

N h ân  
viên  
T hư  
viện, 

th iế t bị

T heo dõ i, quản  lý th ư  viện. 
T hư ờng  x u y ên  sắp xếp  các loại 
sách , truyện , tài liệu  gọn  gàng, 
ngăn  nắp , khoa học  và  tiện  sử  

dụng

T h ư  viện  
v iên  hạng  IV

v.10.02.07
T rung 
cấp  trở  

lên
T h ư  viện

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

3
G iáo 
v iên  

tiểu  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy học 

sinh  tiểu  học  và  thự c  h iện  các 
n h iệm  vụ  khác do lãn h  đạo  phân  

công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

G iáo  dục  T iểu 
học hoặc  sư  

phạm  T iểu  học

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T in  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
g iáo  dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn tin  học đối với học  sinh  tiểu  
học  và  thự c  h iện  các n h iệm  vụ 

khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29
Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; kỹ sư  tin  

học; kỹ sư  
công  nghệ 
th ô n g  tin

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

4

T rư ờng  T iểu  học T ân  L ong  1
1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T iếng 
A n h

X ây d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
g iáo  dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn tiếng  A n h  đối với học sinh  
tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác  do lãnh  đạo ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  A n h  
văn; C ử  nhân  

A n h  văn

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

1
N h ân  

v iên  y  tế

T ham  g ia  sơ  cứ u  ban  đầu , khám  
bệnh , chữ a  bệnh  thô n g  th ư ờ n g  và 
quản  lý sức khỏe học  sinh. Q uản  

lý và  sử  dụng  các nguồn  thuốc 
đúng  theo  quy định.

Y  sĩ hạng  IV v.08.03.07
T rung 
cấp  trở  

lên
Y s ĩ

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

5 T rường  T iểu  học V ĩn h  S ử  - 
P h ư ờ n g  3

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 
tiếng 
A n h

X ây d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
g iáo  dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn tiếng  A n h  đối với học sinh  
tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác  do lãnh  đạo ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  A n h  
văn; C ử  nhân  

A n h  văn

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy

m ôn tin  
học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn T in  học đối với học  sinh 

tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; kỹ sư  tin  

học; kỹ sư  
công  nghệ 
th ô n g  tin

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 
tiếng 
A n h

X ây d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
g iáo  dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn tiếng  A n h  đối với học sinh  
tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác  do lãnh  đạo ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29
Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  A n h  
văn; C ử  nhân  

A n h  văn

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

6 T rường  T iểu  học  M ỹ B ìn h  1

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 
Â m  
nhạc

X ây  dự ng  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn Â m  nhạc  đối với học  sinh 
tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  Â m  
nhạc

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy

m ôn tin  
học

X ây  dự ng  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn T in  học đối với học  sinh 

tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; kỹ sư  tin  

học; kỹ sư  
công  nghệ 
th ô n g  tin

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

7 T rư ờng  T iểu  học M ỹ  Q uới 1 1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

Thể dục

X ây  dự ng  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn  Thể dục  đối với học  sinh 

tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

G iáo dục  thể  
chất; sư  phạm  

thể  dục  thể 
thao

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

8 T rư ờng  T iểu  học M ỹ  Q uới 2

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 
Â m  
nhạc

X ây  dự ng  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn Â m  nhạc  đối với học  sinh 
tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  Â m  
nhạc

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T in  học

X ây  dự ng  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn T in  học đối với học  sinh 

tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; kỹ sư  tin  

học; kỹ sư  
công  nghệ 
th ô n g  tin

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

9 T rư ờng  T iểu  học V ĩn h  Q uớ i 1

2
G iáo 
v iên  

tiểu  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy học 

sinh  tiểu  học  và  thự c  h iện  các 
n h iệm  vụ  khác do lãn h  đạo  phân  

công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

G iáo  dục  T iểu 
học hoặc  sư  

phạm  T iểu  học

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T in  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn T in  học đối với học  sinh 

tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; kỹ sư  tin  

học; kỹ sư  
công  nghệ 
th ô n g  tin

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

1
N h ân  

v iên  kế 
toán

L ập  d ự  to án  k inh  phí thư ờng  
x uyên , d ự  to án  th u  chi củ a  đơn  

vị. X ây  d ụ n g  quy chế  chi tiêu  nội 
bộ , ph ân  bồ k in h  phí h o ạ t động 
của  đ o n  vị. T hực h iện  trả  lương, 

bảo h iểm  x ã  hội, bảo  h iểm  y  tế  và 
các k hoản  khác theo  quy đ ịnh

K e to án  v iên  
T rung  cấp

06.032 C ao đẳng 
trở  lên

- Tài ch ính  - 
K e  toán;
- K e  toán;
- K iểm  toán.

C ó  chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

10
T rường  T iểu  học  T ân C hánh  A  - 

P h ư ờ n g  2

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T iếng 
A n h

X ây d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn T iếng A n h  đối với học  sinh 
tiểu  học  và  thự c  h iện  các nh iệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  A n h  
văn; C ử  nhân  

A n h  văn

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T in  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn T in  học đối với học  sinh 

tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; kỹ sư  tin  

học; kỹ sư  
công  nghệ 
th ô n g  tin

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1
G iáo 
v iên  

tiểu  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy học 

sinh  tiểu  học  và  thự c  h iện  các 
n h iệm  vụ  khác do lãn h  đạo  phân  

công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

G iáo  dục  T iểu 
học hoặc  sư  

phạm  T iểu  học

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

11
T rư ờng  T iểu  học T ân  L ập  A  - 

P h ư ờ n g  2
1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T in  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn T in  học đối với học  sinh 

tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; kỹ sư  tin  

học; kỹ sư  
công  nghệ 
th ô n g  tin

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

12 T rư ờ ng  T H  và  T H C S L o n g  B ình

3
G iáo 
v iên  

tiểu  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy học 

sinh  tiểu  học  và  thự c  h iện  các 
n h iệm  vụ  khác do lãn h  đạo  phân  

công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

G iáo  dục  T iểu 
học hoặc  sư  

phạm  T iểu  học

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T in  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn T in  học đối với học  sinh 

tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; kỹ sư  tin  

học; kỹ sư  
công  nghệ 
th ô n g  tin

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

13 T rư ờ ng  T H  và  T H C S V ĩn h  Q uới

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T iếng 
A n h

X ây d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn T iếng A n h  đối với học  sinh 
tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29 Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  A n h  
văn; C ử  nhân  

A n h  văn

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1

G iáo 
v iên  

tiểu  học 
dạy 
m ôn 

T in  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn T in  học đối với học  sinh 

tiểu  học và  thự c  h iện  các nhiệm  
vụ  khác do lãn h  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T iểu  học 
hạng  m

v.07.03.29
Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; kỹ sư  tin  

học; kỹ sư  
công  nghệ 
th ô n g  tin

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T iểu  học

14 T rư ờng  T iểu  học P h ư ờ n g  3 1
N h ân  

v iên  y  tế

T ham  g ia  sơ  cứ u  ban  đầu , khám  
bệnh , chữ a  bệnh  thô n g  th ư ờ n g  và 
quản  lý sức khỏe học  sinh. Q uản  

lý và  sử  dụng  các nguồn  thuốc 
đúng  theo  quy định.

Y  sĩ hạng  IV v.08.03.07
T rung 
cấp  trở  

lên
Y s ĩ

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

c Cấp Trung học cơ sở 31

T rường  T H C S P h ư ờ n g  1

2

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn 
công 
nghệ

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn công nghệ đối với học sinh  
TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 

khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên

S ư  p hạm  kỹ 
thuật; kỹ th u ật 
công  nghiệp; 
sự  p hạm  công 

nghệ

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T rung 
học  cơ  sở

2

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn 
tiếng 
A n h

X ây d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn tiếng  A n h  đối với học  sinh 
TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 

khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên

S ư  p hạm  A n h  
văn; C ử  nhân  

A n h  văn

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T rung 
học  cơ  sở



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1

T rường  T H C S P h ư ờ n g  1

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 
m ôn 

H ó a  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn H ó a  học đối với học  sinh 
TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 

khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên
S ư  p hạm  H ó a  

học

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1
N h ân  

v iên  y  tế

T ham  g ia  sơ  cứ u  ban  đầu , khám  
bệnh , chữ a  bệnh  thô n g  th ư ờ n g  và 
quản  lý sức khỏe học  sinh. Q uản  

lý và  sử  dụng  các nguồn  thuốc 
đúng  theo  quy định.

Y  sĩ hạng  IV v.08.03.07
T rung 
cấp  trở  

lên
Y s ĩ

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

N h ân  
viên  

th iế t bị, 
th í

ngh iệm

P h ụ  trách  quản  lý p h òng  thí 
ngh iệm , th iế t bị, dụng  cụ  dạy 

học , học tập; hư ớ ng  d ẫn  sử  dụng  
th iế t bị cho học sinh  tro n g  các 
bài thự c  hành , th í nghiệm ; khai 

thác  p hầm  m ềm  quản  lý th iế t bị;
chủ  trì các nội dung  sinh  hoạt 

chuyên  đề về th í bị, th í ngh iệm  ở  
trường...

N h â n  viên  
th iế t b ị, thí 

ngh iệm
v.07.07.20

C ao đẳng 
trở  lên

C h u y ên  ngành  
công  nghệ th iế t 
bị trư ờ n g  học 

(hoặc  các 
ngành  khác 
p h ù  hợp  với 

V T V L  th iế t bị, 
thí nghiệm )

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

2 T rường  T H C S P h ư ờ n g  2

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn 
N g ữ  
văn

X ây d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn N g ữ  văn  đối với học sinh  
TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 

khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên
S ư  p hạm  N g ữ  

văn

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 
m ôn 

T in  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn T in  học đối với học  sinh 

TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 
khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; kỹ sư  tin  

học; kỹ sư  
công  nghệ 
th ô n g  tin

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T rung 
học  cơ  sở



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1

N h ân
viên
T hư
viện

T heo dõ i, quản  lý th ư  viện. 
T hư ờng  x u y ên  sắp xếp  các loại 
sách , truyện , tài liệu  gọn  gàng, 
ngăn  nắp , khoa học  và  tiện  sử  

dụng

T h ư  viện  
v iên  hạng  IV

v.10.02.07
T rung 
cấp  trở  

lên
T h ư  viện

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

3 T rường  T H C S P h ư ờ n g  3

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn 
công 
nghệ

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn công nghệ đối với học sinh  
TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 

khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên

S ư  p hạm  kỹ 
thuật; kỹ th u ật 
công  nghiệp; 
sự  p hạm  công 

nghệ

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T rung 
học  cơ  sở

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn 
V ật lý

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn V ật lý đối với học  sinh 

TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 
khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên
S ư  p hạm  Lý; 

sư  p hạm  lý tin

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn M ỹ 
T huật

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn M ỹ T huật đối với học sinh  
TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 

khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên
S ư  p hạm  M ỹ 

th u ật

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1
N h ân  

v iên  y  tế

T ham  g ia  sơ  cứ u  ban  đầu , khám  
bệnh , chữ a  bệnh  thô n g  th ư ờ n g  và 
quản  lý sức khỏe học  sinh. Q uản  

lý và  sử  dụng  các nguồn  thuốc 
đúng  theo  quy định.

Y  sĩ hạng  IV v.08.03.07
T rung 
cấp  trở  

lên
Y s ĩ

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

4 T rường  TH C S M ỹ B ìn h

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn 
L ịch  sử

X ây  dự ng  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn L ịch  sử  đối với học  sinh 

TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 
khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên
S ư  p hạm  L ịch  

sử

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 
m ôn 

H ó a  học

X ây  dự ng  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn H ó a  học đối với học  sinh 
TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 

khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên
S ư  p hạm  H ó a  

học

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1
N h ân  

v iên  văn 
th ư

T heo dõi văn  b ản  đ i, đến; xây  
dự ng  tồ n g  h ọ p  báo cáo  theo  quy 

định. T hực h iện  các n h iệm  vụ 
khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

V ăn  th ư  viên  
tru n g  cấp

02.008
T rung 
cấp  trở  

lên

V ăn  th ư  hành  
chính; V ăn  th ư  
- L ư u  trữ ; L ư u  
trữ ; L ư u  trữ  và 
quản  lý thông  

tin

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

5

T rường  TH C S T ân L ong

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn 
công 
nghệ

X ây  dự ng  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn công nghệ đối với học sinh  
TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 

khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên

S ư  p hạm  kỹ 
thuật; kỹ th u ật 
công  nghiệp; 
sự  p hạm  công 

nghệ

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T rung 
học  cơ  sở

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 
m ôn 

H ó a  học

X ây  dự ng  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn H ó a  học đối với học  sinh 
TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 

khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32

Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  H ó a  
học

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

T rường  TH C S T ân L ong
1

N h ân
viên
T hư
viện

T heo dõ i, quản  lý th ư  viện. 
T hư ờng  x u y ên  sắp xếp  các loại 
sách , truyện , tài liệu  gọn  gàng, 
ngăn  nắp , khoa học  và  tiện  sử  

dụng

T h ư  viện  
v iên  hạng  IV

v.10.02.07
T rung 
cấp  trở  

lên
T h ư  viện

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1
N h ân  

v iên  văn 
th ư

T heo dõi văn  b ản  đ i, đến; xây  
dự ng  tồ n g  h ọ p  báo cáo  theo  quy 

định. T hực h iện  các n h iệm  vụ 
khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

V ăn  th ư  viên  
tru n g  cấp

02.008
T rung 
cấp  trở  

lên

V ăn  th ư  hành  
chính; V ăn  th ư  
- L ư u  trữ ; L ư u  
trữ ; L ư u  trữ  và 
quản  lý thông  

tin

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

6

T rư ờ ng  T H  và  T H C S L o n g  B ình

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn 
công 
nghệ

X ây  dự ng  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 

m ôn công nghệ đối với học sinh  
TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 

khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên

S ư  p hạm  kỹ 
thuật; kỹ th u ật 

công  nghiệp

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T rung 
học  cơ  sở

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn vật

lý

X ây  dự ng  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn vật lý đối với học sinh  

TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 
khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên
S ư  p hạm  Lý; 

sư  p hạm  lý tin

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1
N h ân  

v iên  văn 
th ư

T heo dõi văn  b ản  đ i, đến; xây  
dự ng  tồ n g  h ọ p  báo cáo  theo  quy 

định. T hực h iện  các n h iệm  vụ 
khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

V ăn  th ư  viên  
tru n g  cấp

02.008
T rung 
cấp  trở  

lên

V ăn  th ư  hành  
chính; V ăn  th ư  
- L ư u  trữ ; L ư u  
trữ ; L ư u  trữ  và 
quản  lý thông  

tin

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

T rư ờ ng  T H  và  T H C S L o n g  B ình

1
N h ân  

v iên  y  tế

T ham  g ia  sơ  cứ u  ban  đầu , khám  
bệnh , chữ a  bệnh  thô n g  th ư ờ n g  và 
quản  lý sức khỏe học  sinh. Q uản  

lý và  sử  dụng  các nguồn  thuốc 
đúng  theo  quy định.

Y  sĩ hạng  IV v.08.03.07
T rung 
cấp  trở  

lên
Y s ĩ

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

7

T rư ờ ng  T H  và  T H C S V ĩn h  Q uới

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn 
L ịch  sử

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn L ịch  sử  đối với học  sinh 

TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 
khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên
S ư  p hạm  L ịch  

sử

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn 
Đ ịa  lý

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn Đ ịa  lý đối với học  sinh 

TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 
khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên
S ư  p hạm  Đ ịa

lý

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 

m ôn 
V ật lý

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn V ật lý đối với học  sinh 

TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 
khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32 Đ ại học 

trở  lên
S ư  p hạm  Lý; 

sư  p hạm  lý tin

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1

G iáo 
v iên  

T rung 
học  cơ  
sở  dạy 
m ôn 

T in  học

X ây  d ụ n g  kế hoạch  g iảng dạy, 
giáo dục  học sinh; G iảng  dạy 
m ôn T in  học đối với học  sinh 

TH C S và  th ự c  h iện  các n h iệm  vụ 
khác do  lãnh  đạo  ph ân  công

G iáo  v iên  
T H C S hạng

m
v.07.04.32

Đ ại học 
trở  lên

S ư  p hạm  T in  
học; sư  phạm  

to án  tin ; sư  
p hạm  lý tin; kỹ 
sư  tin  học; kỹ 
sư  công  nghệ 

thông  tin

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

đào  tạo  giáo v iên  thì 
phải có chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ ng  nghiệp  vụ  sư  

p hạm  giáo  v iên  T rung 
học  cơ  sở



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

T rư ờ ng  T H  và  T H C S V ĩn h  Q uới

1

N h ân
viên
T hư
viện

T heo dõ i, quản  lý th ư  viện. 
T hư ờng  x u y ên  sắp xếp  các loại 
sách , truyện , tài liệu  gọn  gàng, 
ngăn  nắp , khoa học  và  tiện  sử  

dụng

T h ư  viện  
v iên  hạng  IV

v.10.02.07
T rung 
cấp  trở  

lên
T h ư  viện

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1
N h ân  

v iên  y  tế

T ham  g ia  sơ  cứ u  ban  đầu , khám  
bệnh , chữ a  bệnh  thô n g  th ư ờ n g  và 
quản  lý sức khỏe học  sinh. Q uản  

lý và  sử  dụng  các nguồn  thuốc 
đúng  theo  quy định.

Y  sĩ hạng  IV v.08.03.07
T rung 
cấp  trở  

lên
Y s ĩ

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

II Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp ■ 
Giáo dục thường xuyên 0

III Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin và 
Thễ thao 4

1
T rung tâm  V ăn  h ó a  - T hông  tin  - 

Thể thao

1
K e toán  
đ ơ n  vị

L ập  d ự  to án  k inh  phí thư ờng  
x uyên , d ự  to án  th u  chi củ a  đơn  

vị. X ây  d ự ng  quy chế  chi tiêu  nội 
bộ , ph ân  bồ k in h  phí h o ạ t động 
của  đ ơ n  vị. T hực h iện  trả  lương, 

bảo h iểm  x ã  hội, bảo  h iểm  y  tế  và 
các k hoản  chi khác  theo  quy đ ịnh

K e to án  v iên 06.031 Đ ại học 
trở  lên

- Tài ch ính  - 
K e  toán;
- K e  toán;
- K iểm  toán.

C ó  chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 2  hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

1
Thể dục 
thể  thao

T ham  m ưu lãnh  đạo phối h ọ p  với 
các cơ  quan, đ ơ n  vị tồ  chứ c  các 

giải đ ấu  thể  dục  thể  thao  ở  cơ  sở, 
các đ iều  k iện  hư ớ ng  dẫn  về tập 
luyện  và  thi đấu  của  tồ  chứ c  và 

cá  nhân

H u ấn  luyện  
v iên  hạng  m

v.10.01.03
Đ ại học 
trở  lên

Thể dục  thể 
thao

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 1 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng



STT Tên cơ quan, đơn vị 
tuyễn dụng

Chỉ
tiêu

tuyễn
dụng

Vị trí
việc

làm cần 
tuyễn

Tóm tắt mô tả vị trí việc làm

Chức danh 
nghề nghiệp 

cần tuyễn Ma số

Trình độ 
chuyên 

môn cần 
tuyễn

Chuyên 
ngành đào 

tạo cần tuyễn

Các ky năng, năng lực và yêu cầu khác

Ghi
chú

Ngoại ngư Tin học Các ky năng, năng lực 
và yêu cầu khác

1

Tuyên
truyền ,

lưu
động

P hối hợp  với các ngành  tồ  chức 
các hoạt động  tu y ên  tru y ền  lưu 

động  các h oạ t động  ch ín h  trị, văn  
h ó a  x ã  hội ở  đ ịa  phư ơ ng; tồ  chức 
h ê n  hoan, hội th i, hội diễn; b iên  
tập  các chư ơ ng  trìn h  lư u  động, 

hư ớ ng  dẫn  nghiệp  vụ , p há t hành  
tran h  cồ động, các loại tài liệu  

tu y ên  truyền  khác

P h ư ơ n g  pháp 
v iên  hạng  m

v .10 .06 .20
Đ ại học 
trở  lên

- chuyên ngành 
Văn hóa;
- Tiếng việt và 
Văn hóa Việt 
Nam.

C ó chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 2  hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

2 Đ ài T ruyền  th an h 1 B iên  tập 
v iên

P h ụ  trách  chọn , v iết tin , bà i, giới 
th iệu  chuyên  m ục; b iên  tập  đúng 

các tiến  độ kế hoạch  b ản  thảo , 
ch ịu  trách  nh iệm  về nội dung  bản 

th ảo , b iên  tập; thự c  h iện  các 
nh iệm  vụ  khác th ao  sự  ph ân  công 

củ a  lãnh  đạo.

B iên  tập  v iên  
hạng  m v .l  1.01.03 Đ ại học 

trở  lên

- S ư  p hạm  N g ữ  
văn;
- C ử  nh ân  N g ữ  
văn;
- B áo  chí

C ó  chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 2  hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng

T rư ờng  h ọ p  ngành  đào 
tạo  không  thuộc  ngành 

B áo  chí th ì phải có 
chứ ng  chỉ bồi dư ỡ ng  về 
ngh iệp  vụ  báo ch í, x uấ t 

bản; chứ ng  chỉ bồi 
dư ỡ n g  b iên  tập  viên  

hạng  m

IV Sự nghiệp khác 1

1 Tồ X ó a  đói giảm  nghèo và  bảo  trợ  
x ã  hội thuộc  P h ò n g  L Đ T B  và X H

1
X ó a  đói 

g iảm  
nghèo

Thực h iện  các ch ính  sách  về an 
sinh  x ã  hội, x ó a  đói g iảm  nghèo 
để nâng  cao  đời sống về vật chất 
và  tin h  th ần  của  n hân  dân , góp 

ph ần  p h á t triển  k inh  tế  x ã  hội của  
đ ịa  phư ơ ng

C h u y ên  v iên 01.003 Đ ại học 
trở  lên

- L uật;
- H àn h  chính;
- C ông  tác  x ã  
hội

C ó  chứ ng  chỉ 
ngoại ngữ  
bậc 3 hoặc 

tư ơ n g  đương

C ó chứ ng  chỉ ứng 
dụn g  C N T T  cơ  
bản  hoặc tư ơ ng  

đư ơ ng


